
Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được miễn, giảm

Tỷ lệ 

miễn 

giảm

Khối 

ngành

Tổng số tiền được 

miễn, giảm(đ)

Số tiền miễn, giảm 

(đ)_Nhà nước cấp 

bù theo Nghị định 

số: 81/2021/NĐ-CP

Số tiền miễn, giảm 

(đ)_số chênh lệch 

HP Nhà trường hỗ 

trợ

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

I Khoa Kế toán - Kiểm toán

1 2221003829 Trịnh Thùy Linh 22DAC2 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131582352 BIDV

2 2421001941 Lê Thị Thanh Hiền 24DKT01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      8883737434 BIDV

3 2421004379 Dương Thị Ngọc Trâm 24DKT02 Chăm Người dân tộc, hộ cận nghèo 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      8803737975 BIDV

4 2421004209 Nguyễn Thái Cẩm Tú TH_24DKT01 Kinh

Sinh viên là người từ 16 tuổi đến 

22 tuổi đang học giáo dục đại học 

văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

(Mồ côi cả cha lẫn mẹ)

100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051390200 VCB

5 2221004027 Kiêm Thanh Ngân CLC_22DKT02 Khmer

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         1032754398 VCB

6 2421001919 Nguyễn Lô Thảo Anh 24DKT02 Thái

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.840.000      4.935.000      2.905.000      8853737412 BIDV

7 2221004003 Hoàng Thị Lan Hương CLC_22DKT02 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 3.900.000      3.525.000      375.000         1032646247 VCB

Cộng: 7 58.600.000      41.595.000      17.005.000      

II Khoa Kinh tế - Luật

1 2321004154 Hoàng Thùy Dương 23DLD01 Kinh Sinh viên khuyết tật 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      8800464113 BIDV

2 2221000276 Thi Mộc Tùng 22DEM01 Hoa

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% VII 5.460.000      5.250.000      210.000         3131576142 BIDV
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TÀI CHÍNH - MARKETING

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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hàng

3 2321000295 Trần Lan Vy 23DEM02 Tày

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% VII 7.000.000      5.250.000      1.750.000      6354117370 BIDV

Cộng: 3 22.460.000      17.550.000      4.910.000        

III Khoa Khoa học dữ liệu

1 2221004297 Lê Thị Hoàng Thảo 22DTH2 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131576814 BIDV

2 2221004256 Phan Thị Hồng Ny 22DTK1 Kinh Con Liệt sĩ 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131578193 BIDV

3 2421002090 Hà Duy Lâm 24DHT01 Thái

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.840.000      4.935.000      2.905.000      8883737573 BIDV

4 2421002065 Trần Thúy An 24DHT01 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 5.600.000      3.525.000      2.075.000      8833737550 BIDV

5 2321000361 Hồ Thị Bích Thảo 23DTL02 Kinh Con thương, bệnh binh 100% VII 10.000.000    7.500.000      2.500.000      8850462378 BIDV

Cộng: 5 39.040.000      30.060.000      8.980.000        

IV Khoa Marketing

1 2221004899 Sầm Minh Khoa 22DMA Tày Người dân tộc, hộ cận nghèo 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131586804 BIDV

2 2221001306 Nông Thị Mỹ Liên 22DMA Tày Người dân tộc, hộ cận nghèo 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131585722 BIDV

3 2221001451 Lý Thanh Trúc 22DMA Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131586752 BIDV

4 2221001351 Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt 22DMC2 Chăm Người dân tộc, hộ cận nghèo 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131586655 BIDV

5 2221004892 Thái Xuân Hằng 22DQH Kinh

Sinh viên là người từ 16 tuổi đến 

22 tuổi đang học giáo dục đại học 

văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

(Mồ côi cả cha lẫn mẹ)

100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131586567 BIDV

6 2221001375 Châu Thị Kim Oanh 22DQH Chăm Người dân tộc, hộ cận nghèo 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131586309 BIDV

7 2221001512 Nguyễn Huỳnh Ngọc Bích CLC_22DMC01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         1032645428 VCB

8 2221001626 Hứa Hiền Linh CLC_22DMC01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         1032753552 VCB

9 2221001875 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CLC_22DMC07 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         1032646744 VCB

10 2321001332 Phan Thị Mỹ Trân 23DMC2 Kinh Sinh viên khuyết tật 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      8810462875 BIDV

11 2321004506 Kiều Ngọc Diễm Trinh 23DMC2 Chăm Người dân tộc, hộ cận nghèo 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      8800464413 BIDV

12 2321004505 Não Nữ Ngọc Trang 23DMC2 Chăm Người dân tộc, hộ nghèo 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      8880464412 BIDV

13 2421003218 Trương Đỗ Bảo Uyên TH_24DMA01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051386940 VCB

14 2421003172 Nguyễn Ngọc Như Trâm TH_24DMC03 Kinh Sinh viên khuyết tật 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051390341 VCB

15 2421004311 Lê Ngọc Xuân Sơn IP_24DMA01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051387530 VCB
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tộc
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16 2221001230 Lý Hiền Ái 22DMA Hoa

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         7420750729 BIDV

17 2221001338 Lư Thị Thảo Ngân 22DMA Khmer

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         3131584765 BIDV

18 2221001397 Nông Thị Mỹ Tâm 22DMC1 Nùng

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         3131586363 BIDV

19 2221004904 H' Oanh Niê 22DMC1 Êđê

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         3131598696 BIDV

20 2221004902 Triệu Thị Tuyết Nhi 22DMC1 Khmer

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         3131586813 BIDV

21 2321001178 Ngô Khả Hân 23DMC2 Hoa

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      8890462725 BIDV

22 2321004502 Neáng Túch Srây Ni 23DMC2 Khmer

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      8830464410 BIDV

23 2321001544 Thành Thị Kim Khuê TH_23DMC02 Chăm

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      1041744612 VCB

24 2421002902 Huỳnh Gia Hưng TH_24DMC01 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 5.600.000      3.525.000      2.075.000      1051386561 VCB

Cộng: 24 187.700.000    148.755.000    38.945.000      

V Khoa Ngoại ngữ

1 2221000162 Đỗ Ngọc Hoài Thương 22DTA03 Kinh Sinh viên khuyết tật 100% VII 7.800.000      7.500.000      300.000         
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được miễn, giảm

Tỷ lệ 

miễn 
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Khối 

ngành

Tổng số tiền được 
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(đ)_số chênh lệch 

HP Nhà trường hỗ 

trợ

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

Cộng: 1 7.800.000        7.500.000        300.000           

VI Khoa Quản lý công - Bất động sản

1 2221003284 Lê Ngọc Trang Thy 22DPF Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131594588 BIDV

2 2221003190 Lê Nguyễn Hưng Phát 22DTX Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131593910 BIDV

3 2321001853 Đàm Lưu Ánh Ngọc 23DKB01 Kinh

Sinh viên là người từ 16 tuổi đến 

22 tuổi đang học giáo dục đại học 

văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

(Mồ côi cả cha lẫn mẹ)

100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      8860462947 BIDV

4 2321003125 Trần Thị Bảo Trân 23DPF Kinh Sinh viên khuyết tật 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      8860463636 BIDV

5 2221003262 Ngọc Thị Minh Thư 22DPF Tày

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         3131595606 BIDV

6 2321002886 Hoàng Thị Minh 23DPF Nùng

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      8850453412 BIDV

7 2221002031 Võ Ngọc Yến Nhi 22DKB01 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 3.900.000      3.525.000      375.000         3131579026 BIDV

8 2321001871 Tạ Mai Phương 23DKB01 KINH
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 5.000.000      3.525.000      1.475.000      8870462964 BIDV

Cộng: 8 56.960.000      45.120.000      11.840.000      

VII Khoa Quản trị kinh doanh

1 2221000377 Trần Thu Anh 22DBH3 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131590373 BIDV

2 2221000353 Hoàng Thế Anh 22DDA1 Nùng Người dân tộc, hộ cận nghèo 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131588448 BIDV

3 2221000631 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22DQT2 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131587737 BIDV

4 2221000880 Nguyễn Hồ Công Đức CLC_22DQT02 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         1032646442 VCB

5 2221001113 Trương Thuỵ Anh Thy CLC_22DQT03 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         1032646746 VCB

6 2321000738 Lê Phương Quang IP_23DQT01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      1041740778 VCB

7 2421000560 Nguyễn Ngọc Nhi 24DQT01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      8873736162 BIDV

8 2421002772 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm TH_24DBH01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051387532 VCB

9 2421002744 Trần Quốc Việt Thành TH_24DQT01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051387916 VCB



5
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10 2421004378 Hoàng Thị Như Quỳnh 24DQT01 Nùng

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.840.000      4.935.000      2.905.000      8883737974 BIDV

11 2221000779 Lê Thị Hồng Tươi 22DBH1 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 3.900.000      3.525.000      375.000         3131591118 BIDV

12 2321001068 Trần Thị Thu Trang TH_23DQT02 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 5.000.000      3.525.000      1.475.000      1041745004 VCB

13 2421002657 Nguyễn Tuấn Minh TH_24DQT01 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 5.600.000      3.525.000      2.075.000      1051386405 VCB

14 2421004256 Hoàng Bảo Ngọc IP_24DQT01 Kinh
Con CBCNVC bị tai nạn lao 

động, mắc bệnh NN
50% III 5.600.000      3.525.000      2.075.000      1051390771 VCB

Cộng: 14 110.540.000    82.485.000      28.055.000      

VIII Khoa Tài chính - Ngân hàng

1 2321004513 Nguyễn Thị Hương Giang 23DNH1 Kinh Sinh viên khuyết tật 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      8820464418 BIDV

2 2421001834 Nguyễn Đoàn Nhật Minh 24DFT02 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      8873737332 BIDV

3 2421003736 Phan Hồ Quỳnh Hương TH_24DTC05 Kinh Sinh viên khuyết tật 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051390189 VCB

4 2221003277 Đặng Diệu Thùy 22DIF Raglay

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         3131596575 BIDV

5 2221003331 Quách Xuân Trúc 22DIF Hoa

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         3131595086 BIDV

6 2321002665 Lưu Hồng Anh 23DTC1 Tày

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      8880463225 BIDV

7 2321003229 Ôn Gia Bảo TH_23DTC04 Hoa (Hán)

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      1041743040 VCB

Cộng: 7 57.320.000      40.890.000      16.430.000      

IX Khoa Thương mại và Du lịch

1 2221002206 Đỗ Thị Thu Hiền 22DLG2 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 7.800.000      7.050.000      750.000         3131581809 BIDV

2 2321002420 Vũ Thị Thúy Nga TH_23DLG02 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 10.000.000    7.050.000      2.950.000      1041743069 VCB
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Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được miễn, giảm

Tỷ lệ 

miễn 

giảm

Khối 

ngành

Tổng số tiền được 

miễn, giảm(đ)

Số tiền miễn, giảm 

(đ)_Nhà nước cấp 

bù theo Nghị định 

số: 81/2021/NĐ-CP

Số tiền miễn, giảm 

(đ)_số chênh lệch 

HP Nhà trường hỗ 

trợ

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

3 2421001240 Nguyễn Thị Hoài Thương 24DKQ01 Kinh Sinh viên khuyết tật 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      8803736802 BIDV

4 2421003257 Bùi Kim Anh TH_24DKQ01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051386540 VCB

5 2421003254 Cao Thành Ân TH_24DTM01 Kinh Con thương, bệnh binh 100% III 11.200.000    7.050.000      4.150.000      1051386218 VCB

6 2221002568 Lý Quang Long CLC_22DTM10 Hoa

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 5.460.000      4.935.000      525.000         1032753982 VCB

7 2321002024 Lò Thị Kim Ngọc Khánh 23DKQ Thái

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      8800463071 BIDV

8 2321002102 Đào Thị Như Quỳnh 23DKQ Tày

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      8810463146 BIDV

9 2321002142 Hoàng Thị Trang 23DKQ Tày

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% III 7.000.000      4.935.000      2.065.000      8800463183 BIDV

10 2321004381 Bùi Thị Xuân Trang 23DKS02 Kinh Con thương, bệnh binh 100% VII 10.000.000    7.500.000      2.500.000      8800464305 BIDV

11 2221004612 Mã Thúy An 22DKS02 Hoa

Người dân tộc ở thôn/bản đặc biệt 

khó khăn, xã khu vực III vùng dân 

tộc và miền núi, xã ĐBKK vùng 

bãi ngang ven biển hải đảo

70% VII 5.460.000      5.250.000      210.000         1032643494 VCB

Cộng: 11 93.320.000      67.740.000      25.580.000      

Tổng cộng : 80  sinh viên 633.740.000  481.695.000  152.045.000  
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